
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 221242 Võ Diễm Ái 09/09/2004 Cà Mau DH22YKH04

2 233348 Nguyễn Hoàng Anh 21/08/2005 An Giang DH23OTO03

3 225012 Từ Quế Anh 02/10/2004 Cà Mau DH22XET02

4 224028 Lưu Gia Bảo 26/10/2004 Cà Mau DH22YKH04

5 224686 Danh Thanh Bình 19/04/2004 Kiên Giang DH22YKH06

6 236773 Phạm Thanh Đa 24/04/2005 Cà Mau DH23XET03

7 221207 Đặng Đức Duy 21/01/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

8 238203 Đàm Lâm Gia Hân 19/06/2005 Cà Mau DH23XET03

9 235122 Đặng Ngân Hằng 10/12/2005 Cần Thơ DH23MAR03

10 221849 Trần Kha Huy 05/12/2004 Hậu Giang DH22YKH07

11 233467 Lý Nhựt Huỳnh 04/09/2005 Sóc Trăng DH23LOG01

12 235128 Nguyễn Huỳnh 01/06/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

13 201880 Phạm Khắc 10/11/2002 Kiên Giang DH20QTK04

14 226797 Nguyễn Hoàng Khang 12/02/2004 Cà Mau DH22YKH04

15 224434 Trần Vũ Kiệt 30/06/2003 Kiên Giang DH22YKH06

16 235697 Dương Thị Chúc Linh 30/12/2005 Hậu Giang DH23DPT01

17 236462 Nguyễn Dương Hoài Luân 07/11/2005 Trà Vinh DH23DUO03

18 233576 Trần Công Luận 16/02/2005 Bạc Liêu DH23OTO03

19 224399 Dương Thị Ánh Mai 19/01/2003 Trà Vinh DH22XET02

20 222763 Trần Thị Thanh Nga 19/12/2004 Tiền Giang DH23CNT02

21 224274 Điền Thị Thu Ngân 15/01/2004 Sóc Trăng DH22QTD04

22 235232 Lưu Ngọc Ngân 01/08/2005 An Giang DH23MAR03

23 233577 Lê Trộng Nhật 16/01/2005 Bạc Liêu DH23OTO03
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24 233045 Nguyễn Ngọc Như 29/07/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

25 233921 Nguyễn Tấn Phát 15/05/2005 Đồng Tháp DH23LOG01

26 235636 Dương Huỳnh Như Phúc 13/12/2005 An Giang DH23MAR03

27 234300 Nguyễn Bảo Quí 17/06/2005 Trà Vinh DH23LOG01

28 233596 Huỳnh Văn Quốc 12/11/2005 An Giang DH23OTO03

29 220461 Trần Tấn Quốc 17/10/2004 Đồng Tháp DH22YKH06

30 223297 Nguyễn Thị Thu Quyên 03/06/2004 Kiên Giang DH22XET02

31 221515 Ngô Phước Thắng 01/05/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

32 235686 Lương Ngọc Thể 17/01/2005 Cà Mau DH23MAR03

33 235797 Trần Hào Thiên 25/11/2005 Cần Thơ DH23MAR03

34 221631 Nguyễn Phúc Thịnh 09/12/2004 Sóc Trăng DH22XET04

35 225884 Lê Bích Thùy 29/08/2004 Kiên Giang DH22XET04

36 222783 Phạm Hữu Tiến 01/12/2004 Cần Thơ DH22YKH04

37 225694 Hà Trang Huyền Trân 26/04/2003 Cà Mau DH22XET02

38 225353 Huỳnh Thu Trang 03/10/2004 Cà Mau DH22YKH06

39 201881 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2002 Kiên Giang DH20QTD02

40 221845 Phan Thị Thùy Trang 18/08/2004 Tiền Giang DH22XET04

41 224174 Thái Cẩm Tự 20/09/2003 Cà Mau DH22XET04

42 221842 Võ Thị Ngọc Tuyết 17/10/2004 Tiền Giang DH22QTD04

43 220960 Lê Văn Tỷ 07/02/2004 Cà Mau DH22XET04

44 225644 Trần Ngọc Vi 18/05/2004 Cà Mau DH22XET02

45 224347 Lê Thúy Vy 13/01/2004 Tiền Giang DH22XET04

46


